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DANH MỤC TÀI SẢN  

(Kèm theo Công văn số 2842/STC-GCS ngày 17/9/2025 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng) 

 

STT Danh mục hàng hóa 
Ký mã hiệu, nhãn mác 

của sản phẩm 
ĐVT 

Khối 

lượng  
Xuất xứ 

I 
 Trang thiết bị dạy học tối 

thiểu  
        

1 

Bàn liền ghế 2 chỗ ngồi  dùng 

cho học sinh tiểu học bán trú 

(Lớp 1 + lớp 2 - Cỡ số III mã 

số III/120-129) 

BGTH-TA01 Bộ 190 Việt Nam 

2 

Bàn ghế học sinh tiểu học 2 

chỗ (gồm 1 bàn và 2 ghế rời) 

(Lớp 3 + lớp 4 + lớp 5 - Cỡ số 

IV mã số IV/130-144) 

BGTHCS –TA02 Bộ 170 Việt Nam 

3 Tivi 55 inch dạy học LG LG 55UT640S0TA Cái 11 Indonesia 

4 Máy tính  xách tay Dell Dell/Vostro 3591  Chiếc 10 Trung Quốc 

5 
Máy chiếu đa năng + màn 

chiếu 
NEC/ NP-MC302XG Chiếc 6 Trung Quốc 

6 Bảng nhóm BN- TA Chiếc 133 Việt Nam 

7 Bảng phụ BP-TA Chiếc 39 Việt Nam 

8 Nam châm gắn bảng NC-TA Chiếc 720 Việt Nam 

9 Nẹp treo tranh NTT-TA Bộ 40 Việt Nam 

10 Giá treo tranh GTT-TA Chiếc 6 Việt Nam 

11 Tủ đựng thiết bị TDTB- TA Chiếc 38 Việt Nam 

12 Radio-cassette  JSL- EZ57B Chiếc 8 Trung Quốc 

13 Loa cầm tay TOA/ ER-1215s Chiếc 6 indonesia 

14 Quả địa cầu QĐC-TA Cái 4 Việt Nam 

15 Đầu DVD SONY/DVP-SR370 Cái 3 Việt nam 

16 
Bảng chống lóa, nhập khẩu 

Hàn Quốc 
BCL-TA Cái 20 Việt Nam 

II 
Trang thiết bị đồ dùng, nhà 

ăn, nhà bếp 
        

1 
Bàn ghế nhà ăn loại 10 chỗ 

ngồi (1bộ = 1 bàn+10 ghế) 
BGA10-TA Bộ 123 Việt Nam 

2 Khay cơm KC-TA Bộ  1224 Việt Nam 

3 Bàn để khay, bát sạch BDKB-TA Cái 22 Việt Nam 

4 Quạt điện cơ công nghiệp 650 QĐCN650 Cái 40 Việt Nam 
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STT Danh mục hàng hóa 
Ký mã hiệu, nhãn mác 

của sản phẩm 
ĐVT 

Khối 

lượng  
Xuất xứ 

5 
Tủ đông - lạnh bảo quản thực 

phẩm 
Sanaky/ VH-5699W1 Chiếc 10 Việt Nam 

6 Tủ lưu mẫu thức ăn 
AQUA/ AQR-

D99FA(BS) 
Chiếc 6 Việt Nam 

7 Tủ cơm ga 60 kg TCG-TA Chiếc 5 Việt Nam 

8 Nồi cơm điện 10 lít Shap/KSH-D1010V Chiếc 20 Thái Lan 

9 Nồi nấu canh NC-TA Chiếc 26 Việt Nam 

10 Nồi inox cao F30 NCF30-TA Chiếc 26 Việt Nam 

11 Nồi inox cao F40 NCF40-TA Chiếc 26 Việt Nam 

12 Nồi inox cao F50 NCF50-TA Chiếc 26 Việt Nam 

13 Nồi inox cao F60 NCF60-TA Chiếc 24 Việt Nam 

14 Nồi inox thấp F30 NTF30-TA Chiếc 24 Việt Nam 

15 Nồi quân dụng 50 lít NQD50-TA Chiếc 10 Việt Nam 

16 Chảo to CT01-TA Chiếc 24 Việt Nam 

17 Chảo nhỏ CN02-TA Chiếc 24 Việt Nam 

18 Bếp ga đôi BGD-TA Chiếc 5 Việt Nam 

19 Bếp xào đôi BXD-TA Cái 5 Việt Nam 

20 Hệ thống gas cho 5 bếp đôi HTG5-TA Bộ 5 Việt Nam 

21 
Bàn sơ chế thực phẩm có nan 

dưới bàn 
BSCTPN-TA Cái 20 Việt Nam 

22 Máy lọc nước RO 9 lõi Karofi/ N-e239 Chiếc 30 Việt Nam 

23 Cốc uống nước CUN7-TA Cái 1224 Việt Nam 

24 Xe đẩy vận chuyển thực phẩm XVC-TA Chiếc 10 Việt Nam 

25 
Giá inox 4 tầng để thực phẩm 

khô 
GDTPK4-TA Chiếc 10 Việt Nam 

26 Xe đẩy gia vị 2 tầng XDGV2-TA Chiếc 5 Việt Nam 

27 Thùng rác di động TRD-TA Chiếc 45 Việt Nam 

28 Thìa ăn cơm TC10-TA Cái 1224 Việt Nam 

29 Đũa ăn gỗ DG-TA Đôi 1224 Việt Nam 

30 Bình đựng nước BDN20-TA Chiếc 66 Việt Nam 
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STT Danh mục hàng hóa 
Ký mã hiệu, nhãn mác 

của sản phẩm 
ĐVT 

Khối 

lượng  
Xuất xứ 

31 Bát ăn canh BC-TA Chiếc 1224 Việt Nam 

32 Vá canh sâu VCS-TA Chiếc 15 Việt Nam 

33 Hộp giấy ăn HGA-TA Hộp 87 Việt Nam 

34 Ống đũa tròn ODT-TA Chiếc 87 Việt Nam 

35 Bàn chia thức ăn chín BCTAC-TA Cái 22 Việt Nam 

36 Giá để xoong nồi GDXN-TA Chiếc 20 Việt Nam 

37 Bồn rửa 3 chậu BR3-TA Cái  10 Việt Nam 

38 Bồn rửa đơn vo gạo BDVG-TA Cái  10 Việt Nam 

39 Tủ đựng bát đĩa TDB-TA Chiếc 15 Việt Nam 

40 Bộ dao inox 201 BD201-TA Bộ 10 Việt Nam 

41 Dao chặt DAC-TA Cái 10 Việt Nam 

42 Dao thái DAT-TA Cái 10 Việt Nam 

43 Rổ inox to RTF60-TA Cái 26 Việt Nam 

44 Rổ inox nhỏ RNF50-TA Cái 26 Việt Nam 

45 Xe đẩy cơm khay có nắp XDKC-TA Chiếc 10 Việt Nam 

46 
Thùng nhựa lớn nhận đồ dùng 

sau ăn 
Việt Tiến/TCL160 Cái 10 Việt Nam 

47 Tủ thức ăn chờ nấu TACN-TA Cái 20 Việt Nam 

48 
Tủ đồ dùng nhà bếp 4 tầng 

bằng inox 
TDDB4-TA Cái 20 Việt Nam 

49 
Bàn chia thức ăn có giá phẳng 

để đồ 
BCTAGP-TA Cái 10 Việt Nam 

50 
Hệ thống mảng hút khỏi, khử 

mùi inox 
HTHKM-TA HT 5 Việt Nam 

51 Thùng đựng gạo bằng inox TĐG-TA Chiếc 15 Việt Nam 

52 Bàn tiếp phẩm thô BTP-TA Chiếc 5 Việt Nam 

53 Máy thái rau củ đa năng MTRDN-TA Chiếc 5 Việt Nam 

54 Hệ thống rửa tay đứng độc lập HTRTD-TA Bộ 10 Việt Nam 

III 
Trang thiết bị , đồ dùng khu 

nội trú 
        

1 
Giường tầng  học sinh nội trú 

2 
GT2-TA Chiếc 108 Việt Nam 
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STT Danh mục hàng hóa 
Ký mã hiệu, nhãn mác 

của sản phẩm 
ĐVT 

Khối 

lượng  
Xuất xứ 

2 Tủ tư trang (4 ngăn) TT4-TA Chiếc 192 Việt Nam 

3 Quạt treo tường QTT-V2Đ Chiếc 84 Việt Nam 

4 Tivi 55 inch dạy học LG LG 55UT640S0TA Cái 6 Indonesia 

5 Gối Lediamant Cái 794 Việt Nam 

6 Chăn Lediamant Cái 794 Việt Nam 

7 Màn Lediamant Cái 794 Việt Nam 

8 Chiếu Nga Sơn Cái 794 Việt Nam 

9 Máy lọc nước RO 9 lõi Karofi/ N-e239 Cái 6 Việt Nam 

10 Móc treo quần áo 6 chấu Inox MTQA6-TA Chiếc 131 Việt Nam 

11 Cây phơi quần áo Inox CPQA-TA Chiếc 80 Việt Nam 

12 Thau giặt đồ học sinh TGĐ20-TA Cái 80 Việt Nam 

13 Giá đựng sách vở (10 ô) GDDS-TA Chiếc 30 Việt Nam 
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TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA 

(Kèm theo Công văn số 2842/STC-GCS ngày 17/9/2025 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng) 

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

I Thiết bị dạy học tối thiểu      

1 

Bàn liền ghế 2 

chỗ ngồi  dùng 

cho học sinh 

tiểu học bán 

trú (Lớp 1 + 

lớp 2 - Cỡ số 

III mã số 

III/120-129) 

Kích thước mặt bàn( Rộng x Sâu x 

Cao): 1200 x 450 x510(mm) 

Kích thước ngăn bàn ( Rộng x Sâu x 

Cao) : 960 x 270 x 90 (mm) 

- Kích thước ghế: R270 x S(290) - 

S1(240) x C300 (mm). 

- Mặt bàn, ngăn bàn, chắn trước và 

mặt ghế, tựa ghế bằng gỗ tự nhiên 

ghép thanh (Gỗ thuộc nhóm IV), 

sơn phủ bóng (PU), đã qua xử lý 

công nghiệp chống mối mọt, cong 

vênh. 

- Khung bàn bằng thép hộp 

(20x40)mm, khung đỡ và các chi 

tiết khác dùng thép hộp (20x20)mm, 

khung ghế bằng thép hộp 

(20x20)mm toàn bộ khung bàn, ghế 

được sơn tĩnh điện màu ghi sáng. 

- Chân bàn, chân ghế có đầu bịt 

nhựa chất lượng cao, đầu bịt nhựa 

phải gắn chắc vào khung. 

- Các chi tiết được hàn chất lượng 

cao, kỹ trong khí bảo vệ CO2. 

- Khung bàn có kết cấu Lắp ráp 

bằng giằng dọc dạng chữ nhật, liên 

kết các cấu kiện với nhau phải chặt 

chẽ và cứng, vững. Khung ghế được 

hàn liền. 

- Mặt bàn, mặt tựa ghế được liên kết 

với khung bằng kết cấu vít xuyên 

đảm bảo chắc chắn, an toàn 

- Bảo hành: 12 tháng 

- Tiêu chuẩn vật liệu: 

+ Vật liệu thép sơn trên dây chuyền 

được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn 

TCVN 2097: 2015; ASTM 

E376:2011 về độ dày lớp sơn; tiêu 

chuẩn ASTM D3359:2017 về độ 

bám dính lớp sơn;  

+ Ống thép hộp của khung bàn đã 

được kiểm nghiệm theo TCVN 197-

1:2014 về thử kéo; TCVN 198: 

2008 về thử uốn vật liệu; TCVN 

258 -1:2007 về độ cứng. 

+ Gỗ tự nhiên ghép thanh được 

kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn TCVN 

8575:2010; TCVN 8048-3:2009 về 

BGTH-TA01 Việt Nam Bộ 190 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

độ bền uốn tĩnh; TCVN 8048-

1:2009 về độ ẩm. 

2 

Bàn ghế học 

sinh tiểu học 2 

chỗ (gồm 1 

bàn và 2 ghế 

rời) (Lớp 3 + 

lớp 4 + lớp 5 - 

Cỡ số IV mã 

số IV/130-

144) 

- Kích thước mặt bàn: R1200 x 

S500 x C570(mm) 

- Kích thước ngăn bàn: R960 x S270 

x C90 (mm) 

- Kích thước ghế: R310 x S(330) - 

S1(280) x C340 (mm). 

- Mặt bàn, ngăn bàn, chắn trước và 

mặt ghế, tựa ghế bằng gỗ tự nhiên 

ghép thanh (Gỗ thuộc nhóm IV.), 

sơn phủ bóng (PU), đã qua xử lý 

công nghiệp chống mối mọt, cong 

vênh 

- Khung bàn bằng thép hộp 

20x40mm, khung đỡ và các chi tiết 

khác dùng thép hộp 20x20mm,  

khung ghế bằng thép hộp 20x20mm 

toàn bộ khung bàn, ghế được sơn 

tĩnh điện màu ghi sáng 

- Chân bàn, chân ghế có đầu bịt 

nhựa chất lượng cao, đầu bịt nhựa 

phải gắn chắc vào khung. 

- Các chi tiết được hàn chất lượng 

cao, kỹ trong khí bảo vệ CO2. 

- Khung bàn có kết cấu Lắp ráp 

bằng giằng dọc dạng chữ nhật, liên 

kết các cấu kiện với nhau phải chặt 

chẽ và cứng, vững. Khung ghế được 

hàn liền. 

- Mặt bàn, mặt tựa ghế được liên kết 

với khung bằng kết cấu vít xuyên 

đảm bảo chắc chắn, an toàn  

- Bảo hành: 12 tháng 

- Tiêu chuẩn vật liệu: 

+ Vật liệu thép sơn trên dây chuyền 

được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn 

TCVN 2097:2015; ASTM 

E376:2011 về độ dày lớp sơn; tiêu 

chuẩn ASTM D3359:2017 về độ 

bám dính lớp sơn; 

+ Ống thép hộp của khung bàn đã 

được kiểm nghiệm theo TCVN 197-

1:2014 về thử kéo; TCVN 198: 

2008 về thử uốn vật liệu; TCVN 

258 -1:2007 về độ cứng. 

+ Gỗ tự nhiên ghép thanh được 

kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn TCVN 

8575:2010; TCVN 8048-3:2009 về 

độ bền uốn tĩnh; TCVN 8048-

1:2009 về độ ẩm...  

BGTHCS –

TA02 
Việt Nam Bộ 170 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

3 
Tivi 55 inch 

dạy học LG 

- Kích cỡ màn hình: 55" 

- Độ phân giải màn hình: 3840 x 

2160 (4K UHD) 

- Độ sáng: 360 cd/m² 

- Góc nhìn: 178º/178º 

- Độ bền màn hình : 30.000 giờ 

- Truyền hình kỹ thuật số (DVB-T2/ 

C): Có 

- Công nghệ xử lý hình ảnh: HDR 

(10 Pro / HLG) 

- Công suất âm thanh: 10W+10W 

- Giải pháp: quản lý tập trung Super 

Sign 

- Tính năng chuyên dụng : Crestron 

Connected® (Network Based 

Control), DPM (Digital Power 

management), Time scheduler, RTC 

(Real Time Clock), NTP sync 

'timer, BEACON, Embedded CM 

(contents manager), Embedded GM 

(Group manager) Tính năng thông 

minh: webOS 4.5, Commercial 

Smart Home (Launcher Bar), Web 

Browser, Pre-loaded App 

(YouTube) 

- Kết nối: Soft AP, Wi-Fi (ac), 

Screen Share (Miracast), DIAL, 

Bluetooth Audio Playback, Sound 

Sync/bluetooth, Mobile Connection 

Overlay 

- Cổng kết nối vật lý 

- Bên hông : HDMI In 2(2.0), USB 

(2.0), CI Slot  

- Phía sau : HDMI In (HDCP) 2.0, 

CI Slot, RF In, Digital Audio Out 

(Optical), RS-232C(D-Sub 9pin) 

(Control & Service), RJ45 (Usage 

Purpose) (Ethernet), External 

Speaker Out(3.5mm phone jack) 2 

(Spk-out 1, 4W (Stereo, R: 2.0W, L: 

2.0W, 8Ω) Vol. Control 1), Debug 

(Phone Jack Type) (Ext. SPK 

Volume Control Share) 

- Phần mềm Super Sign CMS 

- Quản lý thiết bị 

- Theo dõi tình trạng thiết bị màn 

hình : bật/ tắt 

- Hẹn giờ tắt, mở màn hình 

- Xóa bộ nhớ trong 

- Giám sát trạng thái màn hình 

- Trình chiếu 

LG 

55UT640S0T

A 

Indonesia Cái 11 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

- Có thể chia nhóm các thiết bị trình 

chiếu để trình chiếu các nội dung 

khác nhau 

- Hỗ trợ định dạng video, hình ảnh, 

- Lập lịch phát 

- Âm lượng 

- Có thể quản lý tập trung việc 

Mute, điều khiển tăng giảm âm, 

lượng trên màn hình 

- Truy cập 

- Ứng dụng truy cập qua giao diện 

Web 

- Phân quyền 

-  Có thể phân quyền quản lý nội 

dung trên từng nhóm màn hình 

- Hỗ trợ phân quyền người dùng 

- Hệ điều hành màn hình hỗ trợ 

- Màn hình WebOS 

- Màn hình non WebOS 

- Tính năng khác 

- Hỗ trợ Multi channel 

- Phần mềm biên tập đi kèm 

- Cảnh báo lỗi qua email 

- Loại chân đế : 2 chân 

- Yêu cầu về nguồn điện: AC 

100~240V, 50/60Hz 

- Kích thước (có chân) : 1,244 x 786 

x 231 mm 

- Trọng lượng: 14.5 kg 

- Bao gồm Khung treo và HDMI 

15m 

4 
Máy tính  

xách tay Dell 

- Bộ VXL: Core i3 1005G1 1.2Ghz 

up to 3.4Ghz-4Mb 

- Cạc đồ họa: VGA onboard Intel 

Graphics HD 620 

- Bộ nhớ: 4Gb (2 Khe cắm / Hỗ trợ 

tối đa 16GB) 

- Ổ cứng/ Ổ đĩa quang: 

256Gb/DVDW 

- Màn hình: 15.6Inch Full HD 

- Kết nối: LAN, Wifi, Bluetooth 

- Cổng giao tiếp: 2 x USB 2.0 1 x 

USB 3.0 1 x HDMI Card Reader 

- Webcam: Có 

- Nhận dạng vân tay: Có 

- Nhận diện khuôn mặt: Không có 

- Tính năng khác: Màn hình Full 

HD 

- Hệ điều hành: Windows 10 Home 

- Pin: 3 cell 

Kích thước: 38.1 x 26.7 x 2.6 cm 

Dell /Vostro 

3591 

 

Trung 

Quốc 

 
Chiếc 10 



9 

 

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

Trọng lượng: 1.9 kg 

Màu sắc/ Chất liệu: Black 

- Bảo hành 12 tháng 

5 
Máy chiếu đa 

năng + màn 

chiếu 

- Công nghệ hiển thị : 3LCD 

Technology (0.63") 

- Cường độ sáng : 3000 ANSI 

Lumens 

- Độ phân giải thực : XGA (1024 x 

768) 

- Độ phân giải tối đa : Up to 

4K@30Hz (3840x2160) 

- Độ tương phản : 16:000 : 1 

- Công suất bóng đèn : 225W 

- Tuổi thọ bóng đèn : ECO mode 

OFF: 10.000 giờ, Normal ECO 

mode: 12.000 giờ, ECO mode: 

15.000 giờ  

- Kích thước màn hình : 30 đến 300 

inch 

- Khoảng cách trình chiếu : Từ 

0.88m đến 10.89m 

- Zoom : 1.2X 

- Ống Kính (F-number / focal length 

) : F:2.1~2.3 /f=19.1~22.9mm 

- Throw ratio : 1.5-1.8:1 

- Tỉ lệ màn hình: 

Auto,4:3,16:9,15:9,16:10,WideZoo

m, Native. Chỉnh vuông hình : +/- 

30° ngang, +/- 30° dọc. Tần số quét 

:Ngang: 15 - 100KHz (RGB: 24kHz 

or over),  Dọc:  50-120Hz 

- Số màu hiển thị : 1.07 tỷ màu, xử 

lý tín hiệu màu 10-bit. 

- Chế độ trình chiếu : 07chế độ trình 

chiếu khác nhau:Presentation, 

Video, Movie, Graphic, sRGB, 

Dicomsim, High –Bright. 

- Độ ồn : 29dB (Eco mode) 

- Loa : 16W 

- Cổng kết nối vào : VGA in x 

1,HDMI in x 2,Video in x 1,Audio 

in x 1,Audio (L/R) x 1 

- Cổng kết nối ra : VGA out x 1, 

Audio out x 1 

- Cổng USB : USB TypeA x 1, USB 

TypeB x 1 

- Cổng kết nối khác : RS232 x 1, 

RJ45 x 1 

- Nguồn điện : 100-240V AC, 50/60 

Hz 

NEC/ NP-

MC302XG 

Trung 

Quốc 
Chiếc 6 



10 

 

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

- Kích thước máy chiếu : 345mm x 

104.6 mm x 261mm 

- Trọng lượng : 3.2 kg 

- Tính năng công nghệ :  

+  Tích hợp đồng hồ đo CO2 

(Carbon Saving Metter) đo lượng 

khí thải CO2 máy chiếu thải ra 

ngoài môi trường, kiểm soát chế độ 

khí thải, thân thiện với môi trường, 

giúp nâng cao tuổi thọ của máy 

chiếu và bóng đèn. 

+ Chức năng trình chiếu đa dạng 

nhiều màu tường khác nhau (09 màu 

tường khác nhau): Whiteboard, 

Blackboard, Gray, Light Yellow, 

Light Green, Light Blue, Sky Blue, 

Light Rose, Pink. (Bảng trắng, Bảng 

đen, Xám, Vàng nhạt, Xanh lục 

nhạt, Xanh lam nhạt, Xanh  

+ Chức năng trình chiếu trực tiếp từ 

USB. 

+ Chức năng trình chiếu wifi 

NP05LM (Optional) 

+ Chức năng trình chiếu trực tiếp 

bằng dây USB kết nối máy tính với 

máy chiếu mà không cần sử dụng 

dây VGA truyền thống. 

+ Chức năng truyền hình ảnh, dữ 

liệu, tương tác trực tiếp (vẽ, viết) 

bằng thiết bị IPAD, IPHONE, Ipod 

touch,hệ điều hành IOS với máy 

chiếu. 

+ Chức năng sửa chữa biến dạng 

hình học của ảnh chiếu lên màn 

chiếu có hình dạng đặc biệt như 

màn hình hình trụ và màn hình hình 

cầu từ máy chiếu, chức năng này 

cho phép người dùng điều khiển 

máy chiếu qua máy tính. 

+ Chức năng trình chiếu DICOM 

SIM sử dụng trong Y Tế để hiển thị 

hình ảnh chuẩn đoán 1 cách chính 

xác nhất 

+ Chức năng cho phép máy chiếu 

kết nối với mạng LAN nhiều máy 

tính (Lên tới 50 máy tính), với 1 

máy tính làm điều hành. Giúp giáo 

viên có thể trình chiếu hình ảnh từ 

máy tính của một học sinh bất kỳ. 

+ Chế độ trình chiếu: Hight- Bright, 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

Presentation, VIDEO, MOVIE, 

Graphic, sRGB, Dicom sim. 

+ Chức năng (NaviSet 

Administrator 2)  hỗ trợ người dùng 

quản lý, giám sát và điều khiển toàn 

bộ các thiết bị kết nối với máy chiếu 

và máy chiếu, ghi lại các báo cáo về 

tình trạng hoạt động của toàn bộ hệ 

thống thông qua kết nối mạng:  

+ Giám sát từ xa tình trạng hoạt 

động của thiết bị, tạo báo cáo kiểm 

soát chi tiết về tình trạng thiết bị, 

tình trạng hoạt động của máy chiếu 

+ Chế độ cài đặt  điều khiển tự động 

từ xa theo dõi tình trạng hoạt động 

của thiết bị và gửi cảnh báo Email 

tự động về các điều kiện bất thường 

của máy chiếu như: Quá nóng, yêu 

cầu làm mát quạt và chuẩn đoán lỗi 

đến người quản trị máy chiếu. 

+ Chức năng đặt lịch hoạt động, 

thực hiện các thao tác từ xa: Bật, tắt 

nguồn, thay đổi đầu vào, tắt âm 

thanh  

+ Chức năng điểu khiển toàn bộ các 

cấu hình thiết bị máy chiếu từ xa. 

Điều chỉnh các thông số của thiết bị 

như: địa chỉ IP, điều khiển độ sáng, 

tín hiệu đầu vào, tín hiệu đầu ra 

+ Chức năng điều khiển ảo từ xa - 

cho phép người sử dụng điều khiển 

máy chiếu từ PC hoặc Laptop một 

cách dễ dàng (Virtual Remote Tool). 

+ Chức năng Auto ECO giúp tự 

động điều chỉnh cường độ sáng giúp 

tiết kiệm điện năng và tăng tuổi thọ 

bóng đèn. Phím chức năng được tích 

hợp trên điều khiển và thân máy để 

dễ dàng lựa chọn tính năng này. 

+ Chức năng tắt hình ảnh và âm 

thanh trong thời gian ngắn, tiết kiệm 

điện năng cho máy chiếu và tăng 

tuổi thọ bóng đèn. 

+ Chức năng đóng băng một hình 

ảnh (Giúp nhấn mạnh nội dung 

thuyết trình) 

+ Chức năng phóng to hoặc thu nhỏ 

hình ảnh lúc trình chiếu 

+  Chức năng tự động bật máy khi 

cắm nguồn (Auto Power On) 



12 

 

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

+ Chức năng tự động tắt máy khi 

không có tín hiệu (Auto Power Off): 

Off, 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:30, 

1:00 

+ Chức năng khởi động nhanh 

(Quick start), Chức năng tắt nguồn 

nhanh (Quick Power Off), Chức 

năng tắt nguồn trực tiếp (Direct 

Power Off) cho phép tắt máy chiếu 

(ngay cả khi chiếu ảnh) bằng cách 

ngắt kết nối nguồn điện AC  

+ Chức năng hẹn giờ tắt máy: 0:30 

phút , 1:0 giờ , 2:0 giờ , 4:0 giờ , 8:0 

giờ , 12:0 giờ , 16:0 giờ  

+ Chức năng khóa bàn phím, chức 

năng khe cắm bảo mật giúp ngăn 

chặn truy cập trái phép 

+ Chức năng PC Control điều khiển 

bật/ tắt nguồn, chuyển tín hiệu đầu 

vào, dừng hình ảnh, tắt hình ảnh, tắt 

tiếng, điều chỉnh các thông số, thông 

báo lỗi và lên lịch hoạt động cho 

thiết bị máy chiếu, quản lý thời gian 

sử dụng bóng đèn thông qua mạng. 

Có thể điều khiển máy chiếu theo 

một lịch biểu cụ thể  và gửi email 

khi có lỗi xảy ra với máy chiếu. 

+ Khả năng tương thích 

CRESTRON ROOMVIEW,  

AMXBEACON, PJLink, HTTP 

Server 

- Tích hợp tính năng chuột máy tính 

trên điều khiển máy chiếu. 

- Chức năng sử dụng 04 điểm góc 

để chính vuông hình, khi máy chiếu 

trình chiếu ở những địa điểm phức 

tạp. Căn chỉnh từng điểm cần căn 

chỉnh 

- Chức năng trình chiếu cùng lúc 16 

thiết bị (máy tính, máy tính bảng, 

điện thoại thông mình) sử dụng hệ 

điều hành Windows, Android, OS 

X, iOS. Máy chiếu kết nối qua mạng 

LAN hoặc wifi đến model wifi máy 

tính, điện thoại… kết nối đến model 

wifi.  

- Chức năng Phụ đề chi tiết (Off, 

C1, C2, C3, C4, T1, T2, T3, T4) 

- Ngôn ngữ: 30 ngôn ngữ bao gồm 

cả tiếng Việt 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

- Màn chiếu: Dalite P84ES 

Màn chiếu: Màn chiếu điện treo 

tường 84 (120 đường chéo); vải  

màn chất lượng cao Matte white. 

Góc nhìn +/-55 độ, gain đạt 1.1; 

Khả năng chống mốc; Hộp màn 

thiết kế hình lục giác lăng chắc 

chắn. Kích thước 2m13 x 2m13; 

kích thước đường chéo 120 inch. 

Màn chiếu điện điều khiển từ xa. 

- Bảo hành: 12 tháng 

6 Bảng nhóm 

- Kích thước: 400x600x0,5 (mm) 

- Chất liêu: Bằng nhựa 

- Một mặt màu trắng in dòng kẻ li 

dùng để viết bút dạ xoá được; một 

mặt màu xanh, dòng kẻ ô vuông 

trắng dùng để viết phấn, có nẹp treo 

BN- TA Việt Nam Chiếc 133 

7 Bảng phụ 

- Kích thước: 700x900x0,5 (mm) 

- Chất liêu: Bằng nhựa 

- Một mặt màu trắng in dòng kẻ li 

dùng để viết bút dạ xoá được; một 

mặt màu xanh, dòng kẻ ô vuông 

trắng dùng để viết phấn, có nẹp treo 

BP-TA Việt Nam Chiếc 39 

8 
Nam châm 

gắn bảng 

- Nam châm đường kính 32 mm, 

bọc sắt hoặc vật liệu khác, có núm 

cầm bằng nhựa. Loại thông dụng. 

- Nút bọc nhựa dễ dàng cầm, nắm 

NC-TA Việt Nam Chiếc 720 

9 Nẹp treo tranh 

- Chất liệu: Bằng nhựa PVC, có 2 

móc để treo. 

-  Khuôn nẹp ống dạng dẹt; kích cỡ 

dày 6mm, rộng 13mm, dài 

(1090mm, 1020mm, 790mm, 

720mm, 540mm, 290mm) 

NTT-TA Việt Nam Bộ 40 

10 Giá treo tranh 

- Khung bằng sắt hộp 20x20mm, 

30x30mm,40x40mm dày1.2 . Tòan 

bộ sơn tĩnh điện 

- Liên kết bằng boulon, mối hàn có 

khí CO2 bảo vệ 

- Điều chỉnh độ cao từ 1,2m-2m 

bằng tay nắm bọc nhựa 

- Di chuyển bằng 4 bánh xe 

GTT-TA Việt Nam Chiếc 6 

11 
Tủ đựng thiết 

bị 

- Kích thước(DxSxC): 1000 x 450 x 

1830 (mm) 

- Chất liệu: Bằng sắt sơn tĩnh điện 

màu ghi 

- Tủ gồm 2 khoang: Khoang trên có 

2 đợt, khung cánh kính mở. Khoang 

dưới có 2 cánh sắt mở. 

TDTB-TA Việt Nam Chiếc 38 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

- Toàn bộ thép của tủ được hàn ngấu 

kỹ trong khí CO2 bảo vệ, đảm bảo 

độ bền và được sơn tĩnh điện màu 

ghi dày 80 micron, sấy ở nhiệt độ 

cao 200°C, bề mặt sơn nhẵn mịn 

- Sản phẩm không có mùi, không 

gây ô nhiễm môi trường, an toàn 

cho người sử dụng. 

12 Radio-cassette 

- Phát đĩa CD/Băng Casette 

- Nghe đài FM/MW/SW 

- Ngõ vào USB và Audio in 

- Điều khiển từ xa 

- Công suất: 4W (RMS) 

- Lập trình bài hát (16 bài) 

- Phát ngẫu nhiên/lặp lại 

JSL- EZ57B 

Trung 

Quốc 

 

Chiếc 8 

13 Loa cầm tay 

- Nguồn điện: R14P(C) × 6(9V DC) 

- Công Suất ra: 15W 

- Công suất tối đa: 23W 

- Thời gian sử dụng pin: Xấp xỉ 14 

giờ 

- Phạm vi nghe rõ: Xấp xỉ 315 m 

(còi: 500m) 

- Âm còi báo: Còi báo động 

- Thành phẩm: Nhựa ABS, màu đỏ 

- Kích thươc: 210(R) × 291(C) × 

346(S)mm 

- Trọng lượng: 1.2kg 

- Bảo hành: 12 tháng 

TOA/ ER-

1215s 
Indonesia Chiếc 6 

14 Quả địa cầu 
- Đường kính tối thiểu 300mm, loại 

thông dụng. 
QĐC-TA Việt Nam Cái 4 

15 Đầu DVD 
- Công suất: 10W, ko kén đĩa, màu 

đen 

SONY/DVP-

SR370 
Việt Nam Cái 3 

16 

Bảng chống 

lóa, nhập khẩu 

Hàn Quốc 

- Kích thước: (1200x3600)mm, 

- Mặt từ nhập khẩu Hàn Quốc màu 

xanh chống lóa, có dòng kẻ mờ 

5x5cm giúp viết thẳng hàng, lớp lót 

sau bằng nhựa xốp 

- Khung nhôm định hình. Các góc 

Bảng bo tròn nhựa tránh sắc cạnh. 

- Có khay để phấn kèm theo 

BCL-TA Việt Nam Cái 20 

II Trang thiết bị đồ dùng, nhà ăn, nhà bếp     

1 

Bàn ghế nhà 

ăn loại 10 chỗ 

ngồi (1bộ = 1 

bàn+10 ghế) 

- Bàn tròn 10 người, gồm 01 bàn + 

10 ghế 

- Kích thước: Mặt bàn D1400 x 

C750 (mm) 

- Mặt bàn làm bằng Inox tấm 304 

dày 0,7 mm, cạnh và góc bàn được 

dập bằng máy công nghiệp chuyên 

BGA10-TA Việt Nam Bộ 123 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

dụng 

- Cạnh (mép) bàn được dập bằng 

máy công nghiệp chuyên dụng, dưới 

đáy mặt bàn có các thanh giằng tạo 

độ chắc chắn cho bàn. 

- Đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, chắc 

chắn, an toàn khi sử dụng 

- Chân bàn hình chữ X (gấp được) 

chân làm bằng inox 201x0.7 (mm ). 

-  Cạnh mép bàn được giập bằng 

máy công nghiệp chuyên dụng  

- Chân bàn bằng inox Fi 31.8 x 

08mm. 

- Có thể gập lại dễ dàng, đảm bảo 

chắc chắn, an toàn. 

-  Kích thước ghế đôn: cao 450mm. 

- Chân bằng inox 304 Fi22 x1.0mm.  

- Mặt ghế dày 0.5mm có đường kính 

280mm được dập trên máy định 

hình đảm bảo độ cứng và bền. 

- Chân có núm cao su đảm bảo chắc 

chắn, an toàn. 

- Bảo hành: 12 tháng 

2 Khay cơm 

- Chất liệu: Bộ khay đựng đồ ăn 

inox sâu 3cm, đảm bảo an toàn, bền 

đẹp, được sản xuất bằng phương 

pháp dập thủy lực, viền khay cơm 

inox được dập bo tròn, không sắc 

cạnh. 

-  Kích thước: 350x280x30(cm) 

- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 và đã được chứng nhận 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN12-3:2011/BYT. 

KC-TA Việt Nam Bộ  1224 

3 
Bàn để khay, 

bát sạch 

- Kích thước : (1600 x 700 x 

840)mm 

- Vật liệu : inox không nhiễm từ 

- Độ dầy inox : ( 0.6 ÷ 1.0 )mm 

- Có giá dưới phẳng 

- Được cắt gấp bằng máy thủy lực 

- Các mối hàn được thực hiện bằng 

công nghệ hàn TIG, có khí argon 

bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng oxi 

hóa 

- Các chân có bộ tăng chỉnh mặt 

phẳng 

BDKB-TA Việt Nam Cái 22 

4 

Quạt điện cơ 

công nghiệp 

650 

- Loại quạt : Quạt đứng 

- Sải cánh (mm) : 650     

- Công suất (W) : 225 

QĐCN650 Việt Nam Cái 40 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

- Nguồn điện : 220 V     

- Lưu lượng gió (m3/h) : 17.400 

- Độ ồn (dB) : 72     

- Tốc độ quay của cánh (vòng/phút) 

: 1400 

- Bảo hành: 12 tháng 

5 

Tủ đông - lạnh 

bảo quản thực 

phẩm 

- Số ngăn: 2 ngăn (1 ngăn đông, 1 

ngăn mát) 

- Số cánh: 2 cánh 

- Chất liệu dàn lạnh: Đồng 

- Công nghệ tiết kiệm điện: Thường 

- Nhiệt độ ngăn đông: ≤-18°C 

- Nhiệt độ ngăn mát: 0°C ~ 10°C 

- Nguồn điện: 220V/50Hz 

- Công suất: 191.7 (W) 

- Dung tích thực: 365 lít 

- Kích thước: 1357 x 761 x 887 

(mm) 

- Trọng lượng: 63 (kg) 

- Môi chất lạnh: R600a 

- Bánh xe: 6 bánh xe chịu lực 

Sanaky/ 

 VH-5699W1 
Việt Nam Chiếc 10 

6 
Tủ lưu mẫu 

thức ăn 

- Dung tích tổng: 90 lít 

- Kiểu tủ: Mini 

- Công nghệ Inverter: Tủ lạnh 

thường 

- Công suất tiêu thụ công bố theo 

TCVN:~ 0.62 kW/ngày 

- Công nghệ làm lạnh:Trực tiếp (có 

đóng tuyết) 

- Năm ra mắt: Năm 2020 

AQUA/AQR-

D99FA(BS) 
Việt Nam Chiếc 6 

7 
Tủ cơm ga 60 

kg 

- Chất liệu: Bằng Inox 304 không 

nhiễm từ, có 12 khay để gạo. 

- Kích thước: 1050x780x1500 (mm) 

- Mỗi khay chứa khoảng 5kg gạo. 

- Thân tủ dày 0,8mm, 2 lớp cách 

nhiệt bằng bông thủy tinh, đáy dày 

1,5mm. 

- Có đồng hồ đo nhiệt độ bên trong 

tủ, có phao cấp nước tự động. Được 

gấp bằng máy thủy lực, hàn bằng 

khí Ar chống ô xi hóa. 

-  Khung tủ được làm chắc chắn, 

kiểu dáng công nghiệp hiện đại. 

- Dùng gas. Thời gian nấu 40-50 

phút là chín cơm. 

- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 và đã được chứng nhận 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN12-3:2011/BYT 

TCG-TA Việt Nam Chiếc 5 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

-  Bảo hành: 12 tháng 

8 
Nồi cơm điện 

10 lít 

- Dung tích 10l; nồi làm bằng nhôm 

cao cấp; nắp bằng thép không gỉ 

- Kích thước (RxSxC): 

571x532x359mm, 

- Công suất: 2.750W 

- Nguồn điện: 220-240V/50-60Hz;  

- Trọng lượng: 12,5kg 

- Bảo hành: 12 tháng 

Shap/KSH-

D1010V 

Thái Lan 

 
Chiếc 20 

9 Nồi nấu canh 

- Chất liệu bằng inox 201, dùng để 

nấu ăn cho các trường học, mầm 

non, bán trú… 

- Dung tích: 80lit 

- Đảm bảo an toàn chất lượng  cho 

người sử dụng 

NC-TA Việt Nam Chiếc 26 

10 
Nồi inox cao 

F30 

- Chất liệu bằng inox 201, dùng để 

nấu ăn cho các trường học, mầm 

non, bán trú… 

- Đường kính 300mm 

- Đảm bảo an toàn chất lượng  cho 

người sử dụng 

- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 và đã được chứng nhận 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN12-3:2011/BYT. 

NCF30-TA Việt Nam Chiếc 26 

11 
Nồi inox cao 

F40 

- Chất liệu bằng inox 201, dùng để 

nấu ăn cho các trường học, mầm 

non, bán trú… 

- Đường kính 400mm 

- Đảm bảo an toàn chất lượng  cho 

người sử dụng 

- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 và đã được chứng nhận 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN12-3:2011/BYT. 

NCF40-TA Việt Nam Chiếc 26 

12 
Nồi inox cao 
F50 

- Chất liệu bằng inox 201, dùng để 
nấu ăn cho các trường học, mầm 
non, bán trú… 
- Đường kính 500mm 
- Đảm bảo an toàn chất lượng  cho 
người sử dụng 
- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 
thống quản lý chất lượng ISO 
9001:2015 và đã được chứng nhận 
phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia QCVN12-3:2011/BYT. 

NCF50-TA Việt Nam Chiếc 26 

13 
Nồi inox cao 

F60 

- Chất liệu bằng inox 201, dùng để 

nấu ăn cho các trường học, mầm 

non, bán trú… 

NCF60-TA Việt Nam Chiếc 24 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

- Đường kính 600mm 

- Đảm bảo an toàn chất lượng  cho 

người sử dụng 

- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 và đã được chứng nhận 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN12-3:2011/BYT. 

14 
Nồi inox thấp 

F30 

- Chất liệu bằng inox 201, dùng để 

nấu ăn cho các trường học, mầm 

non, bán trú… 

- Đường kính 300mm 

- Đảm bảo an toàn chất lượng  cho 

người sử dụng 

- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 và đã được chứng nhận 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN12-3:2011/BYT. 

NTF30-TA Việt Nam Chiếc 24 

15 
Nồi quân dụng 
50 lít 

- Đường kính 42xC32(cm) dày 
2.5ly.  
- Chất liệu bằng inox 201, dùng để 
nấu ăn cho các trường học, mầm 
non, bán trú,…. 
- Đảm bảo an toàn chất lượng cho 
người sử dụng 

NQD50-TA Việt Nam Chiếc 10 

16 Chảo to 

- Chất liệu bằng inox 201 
- Dùng để xào nấu cho các trường 
học, mầm non, bán trú…. Đảm bảo 
an toàn chất lượng cho người sử 
dụng.  
- Đường kính phi 600mm 

CT01-TA Việt Nam Chiếc 24 

17 Chảo nhỏ 

- Chất liệu bằng inox 201 
- Dùng để xào nấu cho các trường 
học, mầm non, bán trú…. Đảm bảo 
an toàn chất lượng cho người sử 
dụng 
- Đường kính phi 350mm 

CN02-TA Việt Nam Chiếc 24 

18 Bếp ga đôi 

- Kích thước: 1500 x 850 x 
400/600mm. 
- Bếp với 4 chân được làm bằng 
inox 304 hộp 40x40 dày 0.8mm, 
mặt bếp inox 304 tấm 0.6mm. 
- Kiềng tròn đường kính 320 mm. 
Bộ đốt 6A. Tất cả được cắt gấp bằng 
máy thủy lực đảm bảo độ chính xác, 
sắc nét. Các mối hàn được hàn chắc 
chắn vệ sinh sạch sẽ. 
- Bảo hành 12 tháng. 

BGD-TA Việt Nam Chiếc 5 

19 Bếp xào đôi 

- Kích thước: 1500x800x(600-1100) 

mm 

- Thân làm bằng inox, vòi cấp nước 

BXD-TA Việt Nam Cái 5 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

tại bếp, có rãnh thoát nước và gờ 

chắn nước tại bếp, có hệ thống làm 

mát mặt bếp, chân chỉnh được độ 

cao 

- Bảo hành: 12 tháng 

20 
Hệ thống gas 

cho 5 bếp đôi 

- Hệ thống bao gồm:   

+ 5 đầu ra dùng cho 5 bếp .  

+ 4 bình ga 45kg.  

- Ống dẫn ga bằng ống dẫn thép dài 

từ 10 - 12 m.  

- Bảo hành: 12 tháng 

HTG5-TA Việt Nam Bộ 5 

21 

Bàn sơ chế 

thực phẩm có 

nan dưới bàn 

- Bàn Inox sơ chế có giá dưới. 

- Vật liệu: inox 304 dày 1 ly 

- Chân ống phi 38mm 

- Có 4 chân tăng giảm. 

- Giằng vuông 25x25mm. 

- Có giá dưới đan song phi 12.7mm 

- Được dập định hình bằng máy 

nhấn thủy lực 

- Kích thước: D1800 x R800 x C800 

(mm) 

- Làm bằng inox không nhiễm từ, 

các mối hàn sử dụng công nghệ TIG 

có khí Argon giúp chống oxi hóa 

đảm bảo tính thẩm mỹ và bảo vệ các 

mối hàn.  

- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 và đã được chứng nhận 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN12-3:2011/BYT. 

- Bảo hành: 12 tháng 

BSCTPN-TA Việt Nam Cái 20 

22 
Máy lọc nước 
RO 9 lõi 

- Số cấp lọc: 09 cấp lọc 
- Cơ cấu: Bộ lọc + Tủ IQ 
- Lõi số 5: T33 – GAC 
- Lõi số 6: T33 – GAC 
- Lõi số 7: Khoáng đá 
- Lõi số 8: Hồng ngoại 
- Lõi số 9: Nano Bạc 
- Công suất lọc nước:  20 lít/giờ 
- Công suất tiêu thụ điện: 24W 
(3kw/tháng) 
- Điện áp vào: 220v/ 50Hz  – Hạ áp 
bởi Adapter còn 24VDC 
- Dung tích bình chứa nước: 8,5 lít 
- Chế độ làm việc: Hoàn toàn tự 
động 
+ Tự động lọc nước 
+ Tự động xả và đóng nước thải 
trong quá trình lọc 
- Kích thước máy có tủ : Rộng x 
Cao x Sâu = 29 x 90 x 34(cm) 

Karofi/ 

 N-e239 
Việt Nam Chiếc 30 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

- Trọng lượng: 23 Kg 
- Bảo hành: 24 tháng 

23 
Cốc uống 

nước 

- Cốc inox 7cm SUS 304 HPT 

- Vật liệu bằng inox 304, có quai. 

Đảm bảo an toàn, vệ sinh. Đường 

kính 70mm 

- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 và đã được chứng nhận 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN12-3:2011/BYT. 

CUN7-TA Việt Nam Cái 1224 

24 

Xe đẩy vận 

chuyển thực 

phẩm 

- Kích thước : ( 800 x 600 x 165/900 

)mm 

- Vật liệu : làm bằng inox sus 304 

không nhiễm từ 

- Độ dầy inox : ( 0.6 ÷ 1.0 )mm 

- Có bánh xe di chuyển 

- Được cắt gấp bằng máy thủy lực 

- Các mối hàn được thực hiện bằng 

công nghệ hàn TIG, có khí argon 

bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng oxi 

hóa 

- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 và đã được chứng nhận 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN12-3:2011/BYT 

XVC-TA Việt Nam Chiếc 10 

25 
Giá inox 4 

tầng để thực 

phẩm khô 

- Làm bằng inox sus 304 không 

nhiễm từ, các mối hàn sử dụng công 

nghệ TIG có khí Argon giúp chống 

oxi hóa đảm bảo tính thẩm mỹ và 

bảo vệ các mối hàn.  

- Kích thước: 1400x500x1600(mm) 

GDTPK4-TA Việt Nam Chiếc 10 

26 
Xe đẩy gia vị 

2 tầng 

- Làm bằng inox sus 304 không 

nhiễm từ, các mối hàn sử dụng công 

nghệ TIG có khí Argon giúp chống 

oxi hóa đảm bảo tính thẩm mỹ và 

bảo vệ các mối hàn.  

- Kích thước: 400x600x750(mm) 

XDGV2-TA Việt Nam Chiếc 5 

27 
Thùng rác di 

động 

- Kích thước (mm): 1270 x 770 x H 

1230 

+ Vật liệu : HDPE chính phẩm. 

+ Có bánh xe di chuyển 

+ Màu sắc: màu xanh 

+ Dung tích: 660l 

- Thùng rác nhựa 660L được sản 

TRD-TA Việt Nam Chiếc 45 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

xuất 100% bằng nguyên liệu nhựa 

nguyên sinh HDPE-UV, có khả 

năng chống tia cực tím, cho độ bền 

cao 

- Bảo hành: 1 năm đối với hư hỏng 

do lỗi của nhà sản xuất 

28 Thìa ăn cơm 

- Chất liệu: Bằng inox 201 

- Kích thước: D10-12cm 

- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 và đã được chứng nhận 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN12-3:2011/BYT. 

TC10-TA Việt Nam Cái 1224 

29 Đũa ăn gỗ 

- Được làm bằng gỗ tự nhiên nhóm 

II không cong vênh, không ẩm mốc, 

thoát ẩm cao, xài rất bền, khó gãy. 

- Đũa được làm hoàn toàn thủ công 

với những đường vân tự nhiên, 

không sử dụng hóa chất, chỉ làm 

bóng nên đảm bảo an toàn cho sức 

khỏe 

DG-TA Việt Nam Đôi 1224 

30 
Bình đựng 

nước 

- Chất liệu: Bằng inox 304 không bị 

oxi hóa 

- Kích thước: Cao 60cm, đường 

kính 30cm  

- Dung tích 20 lít 

- Thân và nắp đậy 02 lớp để giữ 

nhiệt, có van vòi. 

- Bảo hành: 12 tháng 

- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 và đã được chứng nhận 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN12-3:2011/BYT. 

BDN20-TA Việt Nam Chiếc 66 

31 Bát ăn canh 

- Chất liệu: Bằng inox 201, được 

sản xuất bằng phương pháp dập 

thủy lực; đường kính miệng bát 100 

mm. 

- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 và đã được chứng nhận 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN12-3:2011/BYT. 

BC-TA Việt Nam Chiếc 1224 

32 Vá canh sâu 

- Chất liệu: Bằng inox 201 

- Kích thước: D 35 - 40 cm 

- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

VCS-TA Việt Nam Chiếc 15 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

9001:2015 và đã được chứng nhận 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN12-3:2011/BYT. 

33 Hộp giấy ăn 
- Hộp đựng giấy ăn hình chữ nhật: 

- Bằng nhựa, loại thông dụng. 
HGA-TA Việt Nam Hộp 87 

34 Ống đũa tròn - Bằng nhựa, loại thông dụng. ODT-TA Việt Nam Chiếc 87 

35 
Bàn chia thức 

ăn chín 

- Kích thước: D2000 x R1000 x 

C800 (mm) 

- Vật liệu: inox 304 dày 1 ly 

- 6 Chân ống phi 38mm 

- Có 6 chân tăng giảm. 

- Có 2 tầng phẳng 

- Làm bằng inox không nhiễm từ, 

các mối hàn sử dụng công nghệ TIG 

có khí Argon giúp chống oxi hóa 

đảm bảo tính thẩm mỹ và bảo vệ các 

mối hàn. 

- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 và đã được chứng nhận 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN12-3:2011/BYT. 

BCTAC-TA Việt Nam Cái 22 

36 
Giá để xoong 

nồi 

- Kích thước: 1600 x 600 x 1500 

(mm). 

- Khung  bằng inox  304 hộp 

30x30mm ,  nan hộp 10x40.  Giá 

gồm 4 tầng để xoong nồi 

- Chân đế bịt cao su. 

GDXN4-TA Việt Nam Chiếc 20 

37 
Bồn rửa 3 

chậu 

- Kích thước (D x R x C): 200 x 70 

x 80/95 (cm). 

- Kích thước hộc rửa (D x R x C): 

50 x 60 x 30 (cm). 

- Vật liệu: Inox 304. Thân làm bằng 

inox không từ tính dày 1mm. Bao 

gồm: Vòi rửa, hệ thống xả có lọc 

rác.  (không bao gồm đi đường nước 

cấp và thoát nước) 

- Bảo hành: 12 tháng 

- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 và đã được chứng nhận 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN12-3:2011/BYT. 

BR3-TA Việt Nam Cái  10 

38 
Bồn rửa đơn 

vo gạo 

- Kích thước: D75xR70xC80/95cm. 

- Vật liệu: Inox 304. Thân làm bằng 

inox không nhiễm từ dày 1mm (Hộc 

D60xR50xS30cm).  Gồm 1 vòi 

BDVG-TA Việt Nam Cái  10 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

nước, 1 bộ xả có lọc rác  (không bao 

gồm đi đường nước cấp và thoát 

nước) 

- Bảo hành: 12 tháng 

- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 và đã được chứng nhận 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN12-3:2011/BYT. 

39 
Tủ đựng bát 

đĩa 

- Kích thước: 1200 x 400 x 1500 

mm. 

- Toàn bộ khung tủ được làm bằng 

inox SUS304 hộp 20x40 độ dày 

0.8mm. Tủ gồm 3 tầng để bát đĩa 

hoặc xoong nồi, dụng cụ nhà bếp. 

Các tầng được đan bằng inox ống 

F9.5 độ dày 0.6mm. 

- Mặt hồi, mặt lưng và nóc của tủ 

được làm bằng inox 201 cuộn độ 

dày 0.6 mm cắt gập bằng máy thủy 

lực đảm bảo độ chính xác. 

- Cánh tủ được làm bằng mica 

5.0mm có độ bền cao an toàn khi có 

va chạm mạnh. 

Bảo hành: 12 tháng 

TDB-TA Việt Nam Chiếc 15 

40 
Bộ dao inox 

201 

- Một bộ gồm 4 cái: 3 cái dao thái, 1 

cái dao chặt, 1 cái mài dao. 

- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 và đã được chứng nhận 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN12-3:2011/BYT. 

BD201-TA Việt Nam Bộ 10 

41 Dao chặt 

- Loại thông dụng.Được làm bằng 

thép. Kích thước: 22 cm+ 10 cm 

chuôi. Bảo hành 12 tháng 

DAC-TA Việt Nam Cái 10 

42 Dao thái 

- Loại thông dụng. Được làm bằng 

thép. Kích thước: 20 cm+ 10 cm 

chuôi. Bảo hành 12 tháng 

DAT-TA Việt Nam Cái 10 

43 Rổ inox to 

- Loại: Rổ inox 201 F60 

- Các đường hoa văn (gân) tròn, 

đồng tâm nơi đáy rổ nhằm tăng tính 

thẩm mỹ và làm cứng thêm phần 

đáy. 

- Các lỗ được bố trí đều và theo 

hàng lối 

- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

RTF60-TA Việt Nam Cái 26 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

9001:2015 và đã được chứng nhận 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN12-3:2011/BYT. 

44 Rổ inox nhỏ 

- Loại: Rổ inox 201 F50 

- Các đường hoa văn (gân) tròn, 

đồng tâm nơi đáy rổ nhằm tăng tính 

thẩm mỹ và làm cứng thêm phần 

đáy. 

- Các lỗ được bố trí đều và theo 

hàng lối 

- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 và đã được chứng nhận 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN12-3:2011/BYT. 

RNF50-TA Việt Nam Cái 26 

45 
Xe đẩy cơm 

khay có nắp 

- Kích thước: D1150 x R(360 -760) 

x C920(mm). 

- Khay để đồ ăn: D530 x R330 x 

C150 (mm) 

- Được làm bằng Inox 304 không 

nhiễm từ. Xe được thiết kế hai tầng. 

Tầng trên chứa 4 các khay đựng 

thức ăn và bàn chia thức ăn cho các 

trẻ. Tầng dưới để bát và thìa ăn cho 

trẻ. Có bánh xe thuận tiện cho việc 

di chuyển đến các lớp học. Bảo 

hành 12 tháng 

- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 và đã được chứng nhận 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN12-3:2011/BYT. 

XDKC-TA Việt Nam Chiếc 10 

46 

Thùng nhựa 

lớn nhận đồ 

dùng sau ăn 

- Kích thước:782 x 570 x 485mm 

- Được làm bằng nhựa, dung tích 

160 lít. 

Việt Tiến/ 

TCL160 
Việt Nam Cái 10 

47 
Tủ thức ăn 

chờ nấu 

- Kích thước (D x R x C): 100 x 40 

x 160 (cm). 

- Vật liệu: inox 304 dày 1mm không 

nhiễm từ. Bên trên chia 2 ngăn, 2 

cửa mở. Có sàn dưới bằng song. 

Chân inox hộp 30x30mm, inox song 

phi 12,7, đặt khoảng cách 6cm 

TACN-TA Việt Nam Cái 20 

48 

Tủ đồ dùng 

nhà bếp 4 tầng 

bằng inox 

- Kích thước (D x R x C): 100 x 40 

x 140 (cm). 

- Vật liệu: inox tấm 304 dày 1mm 

TDDB4-TA Việt Nam Cái 20 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

không nhiễm từ. Tủ chia 4 tầng, có 

2 cửa mở khung inox gắn kiếng dày 

4mm. Bảo hành 12 tháng 

49 

Bàn chia thức 

ăn có giá 

phẳng để đồ 

- Kích thước : ( 1600 x 800 x 

750)mm 

- Vật liệu : SUS 304 

-  Độ dầy inox : ( 0.8 ÷ 1.2 )mm 

-  Có giá dưới phẳng 

-  Được cắt gấp bằng máy thủy lực 

-  Các mối hàn được thực hiện bằng 

công nghệ hàn TIG, có khí argon 

bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng oxi 

hóa 

- Các chân có bộ tăng chỉnh mặt 

phẳng 

- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 và đã được chứng nhận 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN12-3:2011/BYT. 

BCTAGP-TA Việt Nam Cái 10 

50 

Hệ thống 

mảng hút 

khỏi, khử mùi 

inox 

- Hệ thống hút nhiệt và mùi bếp 

Inox 304 

- Kích thước máng hút: 

4.000x900x500mm 

- Kích thước ống hút: 

10.000x250x250mm 

- Toàn bộ được làm bằng Inox 430 

dày 0,8mm 

- Có phin lọc dầu mỡ và chén hứng 

dầu 

- Quạt hút li tâm 1 pha 2HP, hệ 

thống chống rung, giảm âm 

- Bảo hành 12 tháng 

HTHKM-TA Việt Nam HT 5 

51 
Thùng đựng 

gạo bằng inox 

- Làm bằng inox 304 dày 1mm 

không nhiễm từ, các mối hàn sử 

dụng công nghệ TIG có khí Argon 

giúp chống oxi hóa đảm bảo tính 

thẩm mỹ và bảo vệ các mối hàn. 

Thùng đựng gạo tự chảy. 

- Kích thước: 600x800x1000(mm) 

- Sản phẩm được sản xuất theo hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 và đã được chứng nhận 

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN12-3:2011/BYT. 

TĐG-TA Việt Nam Chiếc 15 

52 
Bàn tiếp phẩm 

thô 

- Loại: Bàn inox 2 tầng phẳng tiếp 

phẩm. 

- Vật liệu: inox 304 dày 1 ly 

- Có 4 Chân ống phi 38mm 

BTP-TA Việt Nam Chiếc 5 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

- Có 4 chân tăng giảm. 

- Gồm 2 tầng phẳng 

- Kích thước: D1400 x R800 x C800 

(mm) 

- Làm bằng inox không nhiễm từ, 

các mối hàn sử dụng công nghệ TIG 

có khí Argon giúp chống oxi hóa 

đảm bảo tính thẩm mỹ và bảo vệ các 

mối hàn. 

53 
Máy thái rau 

củ đa năng 

- Kích thước: 655x315x535 mm 

- Công suất: 550 W 

- Điện áp: 220V/50/60Hz 

- Trọng lượng: 24 kg 

- Trọng lượng đóng thùng: 27.9kg 

- 5 pcs standard knife discs will be 

equipped as attachment: 

+ Grater discs 3/4.5/7mm 

+ Slicer discs 2/4mm 

MTRDN-TA Việt Nam Chiếc 5 

54 

Hệ thống rửa 

tay đứng độc 

lập 

- Kích thước: C650xR400xD1200 

(mm) 

- Làm bằng inox 304 không nhiễm 

từ, các mối hàn sử dụng công nghệ 

TIG có khí Argon giúp chống oxi 

hóa đảm bảo tính thẩm mỹ và bảo 

vệ các mối hàn. 

HTRTD-TA Việt Nam Bộ 10 

III Thiết bị , đồ dùng khu nội trú     

1 

Giường tầng  

học sinh nội 

trú 2 

- Kích thước: D1900 x R850 x 

C1650 (mm) 

- Giường có 02 tầng làm bằng thép 

- Chân giường bằng thép hộp 30 x 

30 mm. có nút chân cao su được gắn 

chắc chắn vào khung 

- Tựa đầu giường hai hồi có lan can 

bằng thép hộp 20x20x1mm và hộp 

16x16 mm. 

- Thành giường bằng thép hộp 25 x 

50 mm 

- Có 5 thanh đỡ giát giường bằng sắt 

hộp 20 x 20 mm. 

- Có 4 cọc màn bằng thép ống F15,9 

dài 700mm được cắm vào nút cao su 

chuyên dụng ở chân giường tầng 2, 

có 4 móc màn ở tầng 1. 

- Khung dát giường tầng 2 có thanh 

chắn bằng thép ống F15,9 mm được 

uốn định hình, đảm bảo an toàn 

- Giữa tầng 1 và tầng 2 có bậc thang 

bằng thép ống F15,9 mm được uốn 

định hình giúp leo lên xuống dễ 

dàng. Giường có 02 tấm giát giường 

GT2-TA Việt Nam Chiếc 108 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

bằng gỗ công nghiệp 

- Mỗi tầng có 1 bàn lật viết bằng gỗ 

công nghiệp, có bản lề chuyên dụng 

được hàn liền vào hồi giường để 

mở, đóng bàn dễ dàng. 

- Có 2 hòm tôn mạ để đựng dụng cụ 

học tập đặt dưới gầm giường tầng 1. 

- Thành giường và các thang giường 

được hàn thành một khối, các mối 

hàn đảm bảo độ ngấu, thẩm mỹ' 

- Các mối liên kết lắp ghép hồi 

giường và thành giường bằng các 

sập thép chuyên dụng chắc chắn 

không bị xô ngang, xô dọc. 

- Toàn bộ giường tầng được hàn 

trong khí CO2, đảm bảo độ bền chắc 

và được sơn tĩnh điện màu ghi sáng. 

- Bảo hành: 12 tháng 

+ Vật liệu thép sơn trên dây chuyền 

được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn 

TCVN 2097:2015; ASTM 

E376:2011 về độ dày lớp sơn; tiêu 

chuẩn ASTM D3359:2017 về độ 

bám dính lớp sơn; 

+ Ống thép hộp của khung bàn đã 

được kiểm nghiệm theo TCVN 197-

1:2014 về thử kéo; TCVN 198: 

2008 về thử uốn vật liệu; TCVN 

258 -1:2007 về độ cứng. 

2 
Tủ tư trang (4 

ngăn) 

- Tủ bằng sắt sơn tĩnh điện, có 04 

cánh, 4 khóa riêng biệt 

- Kích thước 1830 x 1200 x 450 

(mm) 

- Bảo hành: 12 tháng 

TT4-TA Việt Nam Chiếc 192 

3 
Quạt treo 

tường 

- Quạt treo 2 dây. Điện áp: 220V 

- Tần số: 50Hz, Công suất: 46W 

- Sải cánh: 400mm 

- Lưu lượng gió: 75m³ 

- Hệ số hiệu suất năng lượng: 1,5 

- Cấp hiệu suất năng lượng: Cấp 5 

QTT-V2Đ Việt Nam Chiếc 84 

4 
Tivi 55 inch 

dạy học LG 

- Kích cỡ màn hình: 55" 

- Độ phân giải màn hình: 3840 x 

2160 (4K UHD) 

- Độ sáng: 360 cd/m² 

- Góc nhìn: 178º/178º 

- Độ bền màn hình : 30.000 giờ 

- Truyền hình kỹ thuật số (DVB-T2/ 

C): Có 

LG 

55UT640S0T

A 

Indonesia Cái 6 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

- Công nghệ xử lý hình ảnh: HDR 

(10 Pro / HLG) 

- Công suất âm thanh: 10W+10W 

- Giải pháp: quản lý tập trung Super 

Sign 

- Tính năng chuyên dụng : Crestron 

Connected® (Network Based 

Control), DPM (Digital Power 

management), Time scheduler, RTC 

(Real Time Clock), NTP sync 

'timer, BEACON, Embedded CM 

(contents manager), Embedded GM 

(Group manager) Tính năng thông 

minh: webOS 4.5, Commercial 

Smart Home (Launcher Bar), Web 

Browser, Pre-loaded App 

(YouTube) 

- Kết nối: Soft AP, Wi-Fi (ac), 

Screen Share (Miracast), DIAL, 

Bluetooth Audio Playback, Sound 

Sync/bluetooth, Mobile Connection 

Overlay 

- Cổng kết nối vật lý 

- Bên hông : HDMI In 2(2.0), USB 

(2.0), CI Slot  

- Phía sau : HDMI In (HDCP) 2.0, 

CI Slot, RF In, Digital Audio Out 

(Optical), RS-232C(D-Sub 9pin) 

(Control & Service), RJ45 (Usage 

Purpose) (Ethernet), External 

Speaker Out(3.5mm phone jack) 2 

(Spk-out 1, 4W (Stereo, R: 2.0W, L: 

2.0W, 8Ω) Vol. Control 1), Debug 

(Phone Jack Type) (Ext. SPK 

Volume Control Share) 

- Phần mềm Super Sign CMS 

- Quản lý thiết bị 

- Theo dõi tình trạng thiết bị màn 

hình : bật/ tắt 

- Hẹn giờ tắt, mở màn hình 

- Xóa bộ nhớ trong 

- Giám sát trạng thái màn hình 

- Trình chiếu 

- Có thể chia nhóm các thiết bị trình 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

chiếu để trình chiếu các nội dung 

khác nhau 

- Hỗ trợ định dạng video, hình ảnh, 

- Lập lịch phát 

- Âm lượng 

- Có thể quản lý tập trung việc 

Mute, điều khiển tăng giảm âm, 

lượng trên màn hình 

- Truy cập 

- Ứng dụng truy cập qua giao diện 

Web 

- Phân quyền 

-  Có thể phân quyền quản lý nội 

dung trên từng nhóm màn hình 

- Hỗ trợ phân quyền người dùng 

- Hệ điều hành màn hình hỗ trợ 

- Màn hình WebOS 

- Màn hình non WebOS 

- Tính năng khác 

- Hỗ trợ Multi channel 

- Phần mềm biên tập đi kèm 

- Cảnh báo lỗi qua email 

- Loại chân đế : 2 chân 

- Yêu cầu về nguồn điện: AC 

100~240V, 50/60Hz 

- Kích thước (có chân) : 1,244 x 786 

x 231 mm 

- Trọng lượng: 14.5 kg 

- Bao gồm Khung treo và HDMI 

15m 

5 Gối 

Bao gồm vỏ và lõi. Kích thước 

Rộng 45cm x dài 65cm, ruột bông 

siêu nhẹ. 

Lediamant Việt Nam Cái 794 

6 Chăn 

- Chăn bông, bao gồm vỏ và lõi 

- Kích thước rộng 130cm x dài 

200cm. 

- Vỏ chăn bằng vải , lõi bằng bông 

siêu nhẹ 

Lediamant Việt Nam Cái 794 

7 Màn 

- Kích thước: rộng 1m x dài 2m x 

cao 1.5m, 

- Màn tuyn được dệt từ sợi 100% 

Polyester có độ bền rất cao, không 

cửa. 

Lediamant Việt Nam Cái 794 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

- Định hình ở nhiệt độ cao, tạo cho 

mắt lưới tuyn rất ổn định không bị 

rách như màn tuyn thông thường. 

- Đặc biệt được xử lý bằng công 

nghệ làm trắng quang học nên giữ 

màu rất lâu không bị ố vàng. 

8 Chiếu 

- Kích thước: Rộng 800mm  x dài 

1900mm. 

- Chất liệu: Làm bằng những sợi cói 

Nga Sơn Việt Nam Cái 794 

9 
Máy lọc nước 

RO 9 lõi 

- Số cấp lọc: 09 cấp lọc 

- Cơ cấu: Bộ lọc + Tủ IQ 

- Lõi số 5: T33 – GAC 

- Lõi số 6: T33 – GAC 

- Lõi số 7: Khoáng đá 

- Lõi số 8: Hồng ngoại 

- Lõi số 9: Nano Bạc 

- Công suất lọc nước:  20 lít/giờ 

- Công suất tiêu thụ điện: 24W 

(3kw/tháng) 

- Điện áp vào: 220v/ 50Hz  – Hạ áp 

bởi Adapter còn 24VDC 

- Dung tích bình chứa nước: 8,5 lít 

- Chế độ làm việc: Hoàn toàn tự 

động 

+ Tự động lọc nước 

+ Tự động xả và đóng nước thải 

trong quá trình lọc 

- Kích thước máy có tủ : Rộng x 

Cao x Sâu = 29 x 90 x 34(cm) 

- Trọng lượng: 23 Kg 

- Bảo hành: 24 tháng 

Karofi 

/ N-e239 

 

Việt Nam 

 
Cái 6 

10 
Móc treo quần 

áo 6 chấu Inox 

- Chất liệu: inox 304 

- Kích thước: Dài 41cm, gồm 6 chấu 

- Sử dụng phù hợp cho mọi không 

gian: phòng tắm, phòng ngủ, phòng 

khách, nhà bếp,... 

- Thiết kế gắn tường, tiết kiệm 

không gian 

MTQA6-TA Việt Nam Chiếc 131 

11 
Cây phơi quần 

áo Inox 

- Kích thước: Dài ~1.1m x Cao 

1.2m 

- Thanh phơi có các khuyên tròn để 

móc mắc áo, chống xô dạt quần áo 

- Chất liệu inox 304. Liên kết bằng 

ốc vít mạ kẽm. Kèm chân đế cao su. 

CPQA-TA Việt Nam Chiếc 80 

12 Thau giặt đồ Dung tích 20 lít:  Chất liệu nhựa TGĐ20 - TA Việt Nam Cái 80 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác  

sản phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số  

lượng 

học sinh 

13 
Giá đựng sách 

vở (10 ô) 

- Gồm 10 ô để đồ chơi và học liệu. 

- Chất liệu: Bằng gỗ tự nhiên ghép 

thanh dày 15mm đã qua xử lý công 

nghiệp chống mối mọt và ẩm mốc, 

sơn phủ bóng màu sắc tươi sáng phù 

hợp với lớp học và thân thiện với trẻ 

-  Hông bằng nhôm Alu dày 2,5mm 

loại vật chất liệu chống ăn mòn, 

chống oxy hóa cao và có khả năng 

thích ứng với thời tiết.  

- Chân đế có bánh xe di chuyển 

- Kích thước: D1200 x C900 x S300 

(mm). 

- Gỗ tự nhiên ghép thanh được kiểm 

nghiệm đạt tiêu chuẩn TCVN 

8575:2010; TCVN 8048-3:2009 về 

độ bền uốn tĩnh; TCVN 8048-

1:2009 về độ ẩm. 

GDDS-TA Việt Nam Chiếc 30 
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